
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THỜ CÚNG LIỆT SĨ  VÀ THAY ĐỔI NGƯỜI THỜ CÚNG LIỆT SĨ

(Kèm theo Công văn số             /UBND-VHXH ngày          /10/2025 của UBND phường Đức Phổ)
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1 Huỳnh Thanh
Tuấn 20/3/1984

Phường Đức
Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

TDP Lộ Bàn,
phường Đức

Phổ, tỉnh Quảng
Ngãi

Huỳnh Nam 1400 NB/LS ĐA-
573km 459/TTg 09/7/1996 Huỳnh Bảy 4922/QĐ-

SLĐTBXH 22/12/2014 2025

Ông Huỳnh
Bảy đang

điều trị bệnh
tâm thần

2 Phan Quang 16/9/1974
Phường Đức

Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

TDP Thanh
Lâm, phường
Đức Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

Trần Thị Nga 12433 NB/LS 1S-910k
1491 T.Tga 11/11/1977 Trần Thị

Huyền
1215/QĐ-

SLĐTBXH 21/12/2016 2025 Bà Trần Thị
Huyền chết

3 Phan Quang 16/9/1974
Phường Đức

Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

TDP Thanh
Lâm, phường
Đức Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

Trần Thị
Huy 24004 NB/LS 4U. 733k

2774 T.Tga 11/11/1977 Trần Thị
Huyền 2025 Bà Trần Thị

Huyền chết

4 Lê Thị Nguyên 17/11/1960
Phường Đức

Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

TDP 6, phường
Đức Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

Lê Tư 26972 NB/LS 2Q-930k 538/Ttga 24/5/1978 2025 Hồ sơ mới

5 Đỗ Tiến Sự 17/01/1955
Phường Đức

Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

TDP 6, phường
Đức Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

Đỗ Tiến
Phụng 46134 NB/LS 2I-204km

140/Ttga 20/02/1978 2025 Hồ sơ mới

6 Nguyễn Ngãi 10/4/1955
Phường Đức

Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

TDP Phi Hiển,
phường Đức

Phổ, tỉnh Quảng
Ngãi

Nguyễn
Quảng 18410 NB/LS 2B 856k

1776 Ttga 28/12/1977 2025 Hồ sơ mới
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7 Nguyễn Thanh
Sang 20/02/1965

Phường Đức
Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

TDP Tân Mỹ,
phường Đức

Phổ, tỉnh Quảng
Ngãi

Nguyễn
Thanh Sơn 18467 NB/LS 3K035b 1776/Ttga 28/12/1977 2025 Hồ sơ mới

Tổng cộng: 07 người
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